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         s : 66 /2018/DS-ST       
             : 29-5-2018                           
V/v “ ra h chấp qu ề  sử dụ   đất”  

            
 

NHÂN DANH 
                                        

 

                       ,  Ỉ            

 

-                                                  

         -     t         t  : Ô    rầ  Vă  S u. 

        t            : Ông Lê Vă  Phu; 

                                          Ông Pha  Ph  c    . 

-                              : Ông Phạm  u  -  h  ký T a     h   d   hu    

A, tỉ h     ia  . 

- Đạ  d ệ    ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  A  P ú tham gia phiên tòa: Ông Phạm 

 o    L u - Kiểm s t viê . 

 ro        29 th    5  ăm 2018, tại trụ s    a     h   d   hu        t  ử s  th m 

cô   khai vụ    thụ  ý s : 234/2016/ LS - S      23 th    12  ăm 2016, về vi c “Tranh 

  ấ  quyề  sử  ụ g đất” theo  u  t đ  h đ a vụ    ra   t  ử s : 114/2018/ ĐXXS - S 

     12/4/2018;  u  t đ  h hoã  phiê  t a s : 149/ ĐS - S      27/4/2018 v   u  t 

đ  h hoã  phiê  t a s : 179/ ĐS -DS ngày 17/5/2018,  i a c c đ     s : 

- Nguy   đơ :     uỳ h  h    ( ăm C), si h  ăm 1956 

   i c  trú:  ổ 12, ấp  , th  trấ  L, hu     , tỉ h     ia  ;  

- Bị đơ :           h  T (T1), si h  ăm 1979  

  i c  trú:  ổ 12, ấp  , th  trấ  L, hu     , tỉ h     ia  . 

- Ngườ   ó quyề  lợ ,  g ĩ  vụ l    qu  : 

Ô    rầ  Vă   , si h  ăm 1974; 

Ô   Pha  Vă   2,   si h  ăm 1945 

Cù   c  trú: Ấp  , th  trấ  L, hu     , tỉ h     ia  . 

 ại phiê  t a,      c  m t;     , ông H, ông T2 vắ   m t. 

          Ụ   : 

 heo đ   kh i ki  ,     t  khai của   u ê  đ  ; trì h     của    đ  ;  h       ời 

c  qu ề   ợi,   hĩa vụ  iê  qua  v  diễ   i   tại phiê  t a,  ội du   vụ     h  sau: 

    uỳ h  h    că  cứ v o “ ờ mua     đất”  ăm 1996  i a    v i  ia đì h ô   

Pha  Vă   2 và  iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất s  C 01151 qL cấp      06/7/2011 
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ki    êu cầu      u ễ   h    th o dỡ  h  v  si h  ê tông – c t th p tr   ại di   tích đất 7m 

  1,25m tọa  ạc ấp  , th  trấ  L, hu      cho    sử dụ  .      khô   đồ   ý th o dỡ  h  v  

si h m  cho rằ          d    trê  phầ  đất của  ia đì h. Phầ  đất     c    uồ    c của  ia 

đì h    Tt  h    để   m đ ờ    ô   thô  cho    co  đi.  a  đ ờ   khô   c   sử dụ   

 ê         cất thêm  h  v  si h. Bà T cũ     c đ  h tr  c đ   cha mẹ       ô         

Vă  P v       u ễ   h   h có bán cho ông Pha  Vă   2  ề  đất, chiều   a   khô    i t, 

chiều d i từ  ộ 956 đ   hậu  h  ô    2. Sau khi cha mẹ    ch t,    sử dụ   phầ  đất c    ại 

cho đ    a . 

Ô   Pha  Vă   2 cho bi t, tr  c đ   ô   c   hậ  chu ể   h ợ   của ô         

Vă  P một phầ  đất (khô    h  di   tích), vi c mua     c    m  iấ   h    ô   đã  iao cho 

c  qua  đ a chí h khi đă   ký.  iao k t  i a ô   v i ô   P    chiều d i từ  i a đ ờ   nông 

thô  đ    i p  ộ 956.  ăm 1996, ô   v  vợ ô         Lê  h    (đã ch t) c       ại cho    

 uỳ h  h    một  ề   h , ngang 07m   d i từ  ỉ h  ộ 956 đ    i a đ ờ    ô   thô . Phầ  

đất c    ại ô   đã đ ợc cấp  iấ  chứ    hậ  v  đã     d     h    ổ  đ  h, ô   khô   

tra h chấp  ì v i     ,     . C   vi c     ,      tra h chấp  hau ô   khô   c  ý ki  . 

Ô    rầ  Vă  H cho  i t, ô   v          vợ chồ  . Sau khi cha mẹ vợ ô   qua đời, 

vợ chồ   ô       cất  h    trê  phầ  đất    . Khi     cất  h  thì      khô   tra h chấp  ì. 

Sau đ  ô        h  v  si h cũ   tro   khuô  viê   h , ô   khô   đồ   ý theo  êu cầu của 

    . 

Về chứ   cứ:     uỳ h  h    cu   cấp  iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất s  

C 01151 qL cấp      06/7/2011, di   tích 128 m
2
 ma   tê   uỳ h  h  N;     sao  ờ mua 

    đất  ăm 1996  i a     ại v i ô    2. Bà T cu   cấp  iấ  chứ   mi h; sổ hộ kh u; 

 iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất s  C 01245 qL cấp      21/12/2012, di   tích 89,6 m
2
 

ma   tê         h    v   rầ  Vă   .   a    ti   h  h đo đạc;  em   t, th m đ  h; đ  h 

 i  theo  êu cầu của đ     s . 

 ại phiê  t a,     uỳ h  h      c đ  h  i    u ê   êu cầu kh i ki  .      c đ  h, 

 ăm 2014 thì    v i mẹ      c  cấm ra h ph   chia phầ  đất   m  ộ  ô   thô , m i  ê  

1,25 m t. Sau đ  thì      th o dỡ v      cất  h  v  si h  ấ  sa   phầ  đất đã ph   chia,  ê  

    êu cầu   a     i i qu  t  uộc      th o dỡ  h  v  si h để tr   ại phầ  đất 7m   1,25m 

tí h từ v ch hậu  h    . 

 ua  điểm của V  đại di   Vi   kiểm s t  h   d   hu       Phú: 

Về t  tụ  :   a    thụ  ý,   c đ  h qua  h  tra h chấp, ti   h  h thu thập chứ   cứ 

đú   qu  đ  h của ph p  uật.  h  h phầ   ội đồ     t  ử khô   thuộc tr ờ   hợp ph i 

tha  đổi.  i   h  h   t  ử vắ   m t đ i v i    đ   v   h       ời c  qu ề   ợi,   hĩa vụ 

 iê  qua  đú   qu  đ  h tại Điều 227, 228 của  ộ  uật t  tụ   d   s .  

Về  ội du  : Đ      vụ    tra h chấp qu ề  sử dụ   đất, cụ thể    đ i  ại qu ề  sử 

dụ  .  u   hiê , sau khi  em   t     đồ hi   trạ  ,  iê       em   t th m đ  h tại ch , 

trì h     của c c đ     s ; c c t i  i u, chứ   cứ cho thấ  phầ  đất c c đ     s  tra h 

chấp    phầ  đất ch a đ ợc cấp  iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất, c    uồ    c của  ia 

đì h     .     uỳ h  h    từ tr  c đ    a  ch a qu    ý, sử dụ   phầ  đất    ; khô   c  

t i  i u, chứ   cứ chứ   mi h phầ  đất     thuộc qu ề  sử dụ   của   ,  ê  đề   h  khô   

chấp  hậ   êu cầu của     . 

  Ậ   Ị             : 
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Sau khi   hiê  cứu c c t i  i u c  tro   hồ s  vụ    đ ợc th m tra tại phiên tòa và 

că  cứ v o k t qu  tra h  uậ  tại phiê  t a, qua  điểm của đại di   Vi   kiểm s t,  ội đồ   

  t  ử  hậ  đ  h: 

[1] Về tố tụ g: 

Về tư      t    g   tố tụ g:     uỳ h  h   ki             h  T (T1),   c đ nh bà 

N      u ê  đ  ,            đ  .     i t c  chồ      ô    rầ  Vă    v  ô     cù   đứ   

tê  trê   iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất,  ê  đ a ô     tham  ia t  tụ   v i t  c ch    

   ời c  qu ề   ợi,   hĩa vụ  iê  qua . Phầ  đất tra h chấp         mua  ại của ô   Pha  

Vă   2, ông T2 tr  c đ   mua của  ia đì h     ,  ê  đ a ô    2 tham  ia t  tụ   v i t  

c ch    ời c  qu ề   ợi,   hĩa vụ  iê  qua . 

Về v ệ  vắ g  ặt         đươ g sự tạ        t  :   a    đã t    đạt hợp    qu êt 

đ  h đ a vụ    ra   t  ử, c c qu  t đ  h hoã  phiê  t a  h        , ô     vắ   m t khô   

c   ý do; ô    2 thì c  đ    êu cầu khô   tham  ia phiê  t a.  h  vậ , c c đ     s  đã t  

từ  ỏ qu ề  tham  ia t  tụ  . Do đ  ti   h  h   t  ử vắ   m t đ i v i    đ   v   h    

   ời c  qu ề   ợi,   hĩa vụ  iê  qua     phù hợp qu  đ  h tại Điều 227, 228  ộ  uật t  

tụ   d   s . 

[2] Về qu    ệ tr      ấ  và t    quyề  g ả  quyết:     uỳ h  h    ki    êu cầu 

          h    th o dỡ  h  v  si h bê tông – c t th p tr   ại di   tích đất 07m x 1,25m cho 

   sử dụ  ,    T khô   đồ   ý. X t vi c  êu cầu th o dỡ vật ki   trúc chỉ    hì h thức,     

chất vụ vi c    qu ề  sử dụ   phầ  đất. X c đ  h qua  h  tra h chấp    “ ra h chấp qu ề  

sử dụ   đất”. Vụ vi c đã đ ợc     a   h   d   th  trấ  L h a  i i theo qu  đ  h tại Điều 

202 Luật đất đai  h    khô   th  h.  heo qu  đ  h tại Điều 203 Luật đất đai  ăm 2013; 

kho   9 Điều 26, c c điều 35, 39 của  ộ  uật t  tụ   d   s   ăm 2015, thì vụ vi c thuộc 

th m qu ề   i i qu  t của   a     h   d   hu     . 

[3] Về  guồ  gố    ầ  đất tr      ấ :  heo t i  i u c  tro   hồ s  v  trì h     của 

c c đ     s , c  că  cứ   c đ  h   uồ    c phầ  đất các bên tranh chấp    của ô         

Vă  P (cha bà T). Phầ  đất     tr  c đ     m đ ờ    ô   thô  (  i đi chu  ). Sau khi tỉ h 

 ộ 956 ( a      u c  ộ 91C) đ ợc m  rộ   thì đ ờ   nông thôn này không cò  sử dụ  . 

   ời d   s    c p đ ờ    ô   thô  đã  ấ  chi m,     d    v  hi   trạ   hi   tại khô   

c     i đi chung.  

[4] Xét n    u g tr      ấ : Că  cứ v o     đồ hi   trạ   khu đất tra h chấp, k t 

qu   em   t th m đ  h tại ch  v  c c t i  i u, chứ   cứ c  tro   hồ s ,   t thấ  phầ  đất m  

c c đ     s   ọi    đ ờ    ô   thô  tr  c đ        i đi chu     õ cụt. Đ        i đi chu   

t  ph t si h do  hu cầu của    ời d n, c    i thì rộ  , c    i thì hẹp  ê  khô     c đ  h 

đ ợc chiều   a   từ     i của   i đi. Ông T2   c đ  h, sau khi  hậ  chu ể   h ợ   phầ  

đất từ ô   P (không  h   ăm   o  h    tr  c  ăm 1990), khi đ  đất ch a đ ợc cấp  iấ  

chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất.  heo qu  đ  h của  uật đất đai, thì đất đai thuộc s  h u to   

dân do  h     c th     hất qu    ý,    ời ch a đ ợc  iao đất thì ch a c  c c qu ề  về đất 

đai tro   đ  c  qu ề  chu ể   h ợ  . Đồ   thời, thời điểm ô    2  hậ  chu ể   h ợ   từ 

ô   P thì   i đi chu   vẫ  c   tồ  tại, c c  ê    u c  thỏa thuậ  chu ể   h ợ     i đi 

chu      vi phạm  ợi ích cô   cộ   v   iao d ch     cũ      vô hi u. Trê  th c t , tr  c 

 ăm 1996 thì ô    2 cũ   ch a đ ợc   m chủ ½   i đi chu  ; ch a đ ợc th c hi   qu ề  

sử dụ  ; ch a c  qu ề  đ  h đoạt  h    ô    ại chu ể   h ợ   ½   i đi chu   cho         

tr i ph p  uật. Tuy nhiên, bà N không có  êu cầu  ì v i ô    2  ê  khô    em   t  i i 

qu  t. 



4 

Theo k t qu  th m đ  h tại ch , thì v ch t ờ   hậu  h       v  v ch t ờ   hậu  h  

ông T2   a    hau, phầ   h  v  si h của bà T     d     ằm tro   khuô  viê   h  của    

T. Vào thời điểm          cất  h , thì   i đi chu       đã khô   c   tồ  tại. Khu đất xây 

 h  v  si h khô   thuộc  iấ  chứ    hậ  của      v  cũ   khô   thuộc  iấ  chứ    hậ  

của     , ông H.  r ờ   hợp     , ông H sử dụ   phầ  đất   i đi chu       cất  h  v      

cất  h  v  si h vì cho rằ   đ      phầ  đất của  ia đì h thì đ ợc  em    chi m h u   a  

tì h v  cô   khai theo qu  đ  h tại Điều 180, 183  ộ  uật d   s .      cho rằ        chi m 

h u phầ  đất của     h    că  cứ    đ a ra     ờ mua     đất  ăm 1996 v i ô    2. Că  

cứ     khô   đủ c  s  ph p  ý để   c đ  h phầ  đất 7m   1,25 ( h c t  theo chỉ dẫ     tại 

c c điểm 4,5,14,13 của     đồ đo đạc  ổ su        28/02/2018    7,1 m
2
) thuộc qu ề  s  

h u của       h  đã ph   tích   trê .  

Cũ   theo     đồ hi   trạ        28/02/2018, thì tại c c điểm 3,4,13,24 di   tích 

3,6 m
2
    một phầ   h      .  h  vậ ,  h           cất c  phầ    o i  iấ  chứ    hậ  

đ ợc cấp  h        , ô     khô   tra h chấp,  ê  ổ  đ  h phầ  đất     cho     .      c  

tr ch  hi m đ   c  qua  chức  ă   kê khai, đă   ký  ổ su   phầ  đất    . 

 ừ  h    ph   tích trê ,   t khô   c  c  s  chấp  hậ   êu cầu của     uỳ h  h   . 

Ngoài ra, tại Cô   vă  s  1600/U   - C      28/11/2017 của     a   h   d   

hu      cũ   đã   c đ  h khu v c tra h chấp khô    ằm tro   vù   qu  hoạch,    ời d   

c  qu ề  kê khai đă   ký khi đủ điều ki   đ ợc qu  đ  h tại c c điều 100, 101 của Luật đất 

đai  ăm 2013.  h  vậ , phầ  đất      h     c sẽ  iao đất cho ai c  đủ điều ki   theo qu  

đ  h của Luật đất đai, c c đ     s  c  thể kê khai, đă   ký để đ ợc cấp  iấ  chứ    hậ  

qu ề  sử dụ   theo qu  đ  h của ph p  uật. 

 [5] Về       í tố tụ g: 

Về      í:      ph i ch u    phí d   s  s  th m theo mức    phí không có giá 

  ạch. 

Về       í đo đạ , t    đị  , đị   g  :  o  êu cầu của      khô   đ ợc chấp  hậ , 

 ê  phầ  chi phí          ph i ch u. Tro   qu  trì h  i i qu  t vụ   ,      đã tạm ứ   tiề  

đo đạc, th m đ  h, đ  h  i     1.375.600 đồ  . 

Vì     lẽ tr  , 

       Ị    

Că  cứ c c điều 99, 100, 101 Luật đất đai  ăm 2013; c c điều 180, 183, 184  ộ  uật 

dâ  s ; c c điều 147, 157, 273 của  ộ  uật t  tụ   d   s ; 

Că  cứ điểm a kho   1 Điều 24; kho   1, kho   3 Điều 26   h  qu  t s  

326/2016/  U  V   14      30/12/2016 của     a   h ờ   vụ  u c  ội về mức thu, 

miễ ,  i m,thu,  ộp, qu    ý v  sử dụ      phí v     phí   a   .  

Xư: Khô   chấp  hậ   êu cầu kh i ki   của     uỳ h  h    về vi c  êu cầu    

       h    (T1) th o dỡ  h  v  si h  ê tô   – c t th p để tr   ại phầ  đất 7m   1,25m   

8,75 m
2 

(Hi   trạ   th c t  theo c c điểm 4,5,14,13     đồ hi   trạ        28/02/2018 của 

Vă  ph    Đă   ký đất đai chi  h  h      7,1 m
2
). 

 ề á    í:     uỳ h  h    ph i ch u 300.000 (B  tră   gà ) đồ      phí d   s  s  

th m. S  tiề      đ ợc khấu trừ v o tiề  tạm ứ      phí m       đã  ộp tại Chi cục  hi 

h  h    d   s  hu       Phú theo  iê   ại thu s   U/2015/0005574      13/12/2016.    

N đ ợc  hậ   ại 20.000 (Hai  ươ   gà   đồ  . 
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     ph i ch u to    ộ chi phí đo đạc, th m đ  h, đ  h  i  là 1.375.600    t tr ệu    

tră   ảy  ươ  lă   gà  s u tră   đồ  . (     đã  ộp  o  ). 

    uỳ h  h    đ ợc qu ề  kh    c o tro   tro   thời hạ  15      kể từ      

tu ê     (29/5/2018) để  êu cầu  o     tỉ h     ia     t  ử phúc th m. Riêng          

 h   , ô    rầ  Vă   , ô   Pha  vă    2 đ ợc qu ề  kh    c o tro   hạ  15      kể từ 

ngày  hậ  ho c  iêm   t        tại   i c  trú. 

( ro g trườ g  ợ   ả    , quyết đị   đượ  t    à   t eo quy đị   tạ  Đ ều 2 Luật 

Thi hành        sự t ì  gườ  đượ  t    à          sự,  gườ    ả  t    à          sự  ó 

quyề  t ỏ  t uậ  t    à     , quyề  y u  ầu t    à     , tự  guyệ  t    à       oặ   ị 

 ưỡ g   ế t    à      t eo quy đị   tạ      Đ ều 6, 7 và 9 Luật      à          sự; t ờ  

hiệu t    à      đượ  t ự    ệ  t eo quy đị   tạ  Đ ều 30 Luật      à          sự).  

                                                                         /       Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

                                                                        ẨM PHÁN –      Ọ  P  Ê      
N     ậ : 

- TA   tỉ h     ia   (1); 

- VKS   hu      (2);                                                                                      (đã ký) 

- THA S hu      (1); 

- C c đ     s  (4); 

- L u hồ s ; 

- L u VP.                                                                                

                                                                                          rầ   ă  Sáu 
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